

Phụ lục III.4
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
 Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Mã dự án
	Địa điểm xây dựng (cấp xã cũ)
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư dự án (số, ngày tháng)
	Tổng dự toán được duyệt
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2024
	Tổng cộng kế hoạch 2025
	trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NSTT
	Nguồn XSKT
	Khai thác quỹ đất
	Nguồn XSKT (từ nguồn HTMT huyện cũ)
	Kết dư Đất
	Kết dư nguồn thu bảo vệ đất lúa
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9.1
	9.2
	9.3
	9.4
	9.5
	9.6
	10

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng
	 
	
	 
	 
	 
	 
	      650.321,963 
	    219.292,016 
	       65.710 
	            59.350 
	        40.000 
	    243.203,554 
	          22.930 
	

	A
	DỰ ÁN GIAO CHỦ ĐẦU TƯ
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	Công trình chuyển tiếp
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	  Đường D7 giai đoạn 1 (Từ Đường N1 đến Đường N7) 
	    8.015.482 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 4690/QĐ-UBND ngày 23/11/2022
	             12.801 
	 
	                  6.150 
	                5.000 
	                -   
	              1.150 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	2
	  Đường trục chính D4 + D5 (Tiếp giáp dự án Khu dân cư A1-C1 đến Đường N13) 
	    8.011.520 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 2220/QĐ-UBND ngày 28/6/2024
	             53.236 
	 
	                25.760 
	              25.760 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	3
	 Đường bên hông chợ đầu mối (giai đoạn 2) 
	    7.947.013 
	Bàu Hàm 2
	 2023-2025 
	 973/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2024
	           149.155 
	 
	                42.000 
	                      -   
	                -   
	            42.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	4
	 Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa 
	    7.922.722 
	Xuân Thiện
	 2023-2025 
	 5647/QĐ-UBND ngày 31/12/2022
	             12.938 
	 
	                  1.000 
	                1.000 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	5
	 Đường D17 (Đoạn từ ngã tư trụ sở tạm UBND xã Bàu Hàm 2 ra QL1A) 
	    7.906.611 
	Bàu Hàm 2
	 2023-2025 
	 4674/QĐ-UBND ngày 18/11/2022




	             13.632 
	 
	                  3.000 
	                3.000 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	6
	Đường D6 (đoạn từ đường trước trụ sở khối vận nối dài đến đường bên hông chợ đầu mối Dầu Giây (giai đoạn 2) đến kết nối với đường ven lô 203-205 ấp Nguyễn Thái Học) 
	    8.019.761 
	Bàu Hàm 2
	 2023-2025 
	 2219/QĐ-UBND ngày 28/6/2024
	             40.009 
	 
	                20.000 
	              20.000 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	7
	Đường Đông Kim - Xuân Thiện (từ đường DT770B đến Cầu Suối đá) 
	    7.968.674 
	Xuân Thiện
	 2023-2025 
	 2995/QĐ-UBND ngày 31/7/2024
	             41.348 
	 
	                  9.500 
	                9.500 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	8
	 Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện 
	    7.920.130 
	Xuân Thiện
	 2022-2025 
	 5147/QĐ-UBND ngày 17/12/2022
	             90.417 
	 
	                13.000 
	              13.000 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	9
	 Đường N7 giai đoạn 3 
	    7.963.811 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 4264/QĐ-UBND ngày 31/10/2022
	             92.644 
	 
	                48.920 
	              38.920 
	                -   
	            10.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	10
	 Đường từ Quốc lộ 20 vào trường THCS Gia Tân 1 
	    7.760.799 
	Gia Tân 1
	 2023-2025 
	 1967/QĐ-UBND ngày 10/6/2022
	             29.055 
	 
	                13.500 
	              11.500 
	                -   
	              2.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	11
	 Trường mầm non Bình Lộc 
	    7.869.744 
	Xuân Thiện
	 2023-2025 
	 9898/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
	             22.241 
	 
	                  8.000 
	                      -   
	         8.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	12
	 Trường mầm non Hoa Cúc 
	    7.966.805 
	Hưng Lộc
	 2023-2025 
	 3393/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 
	 
	 
	                      100 
	                      -   
	             100 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	13
	 Trường mầm non Sơn Ca 
	    7.861.907 
	Bàu Hàm 2
	 2023-2025 
	 3013/QĐ-UBND ngày 06/10/2020
	             22.117 
	 
	                11.000 
	                      -   
	       11.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	14
	 Trường tiểu học Lê Lợi 
	    7.968.776 
	Quang Trung
	 2023-2025 
	 2381/QĐ-UBND ngày 08/07/2022
	             12.252 
	 
	                  8.000 
	                      -   
	         8.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	15
	 Trường tiểu học Nguyễn Du 
	    7.921.562 
	Gia Kiệm
	 2023-2025 
	 801/QĐ-BQLDA ngày 23/4/2024
	             79.557 
	 
	                41.000 
	                      -   
	       21.000 
	 
	        20.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	16
	 Trường THCS Lý Tự Trọng (Chuẩn quốc gia) 
	    8.073.285 
	Lộ 25
	 2024-2026 
	 1244/QĐ-UBND ngày 16/4/2024
	             96.549 
	 
	                29.999 
	                4.000 
	         5.999 
	 
	        20.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	17
	 Cải tạo sửa chữa phòng họp 2 và các công trình phụ trợ 
	    8.086.938 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 1479/QĐ-UBND ngày 06/5/2024
	               3.635 
	 
	                  1.465 
	                1.465 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	18
	 Cải tạo sửa chữa Trụ sở Huyện uỷ 
	    8.086.598 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 1478/QĐ-UBND ngày 06/5/2024
	             14.982 
	 
	                  7.500 
	                6.700 
	                -   
	                 800 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	19
	 Cải tạo sửa chữa trụ sở phòng Tài chính - Kế hoạch 
	    8.086.939 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 1480/QĐ-UBND ngày 06/5/2024
	             31.036 
	 
	                  1.500 
	                1.500 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	20
	 Cải tạo sửa chữa Trung tâm Chính trị huyện Thống Nhất 
	    8.086.937 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 4003/QĐ-UBND ngày 07/10/2024
	               6.241 
	 
	                  2.600 
	                2.000 
	                -   
	                 600 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	21
	 Cải tạo, sửa chữa Đền thờ liệt sỹ 
	    8.040.047 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 4104/QĐ-UBND ngày 17/11/2023
	               9.563 
	 
	                  5.800 
	                5.000 
	                -   
	                 800 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	22
	 Trung tâm thể dục thể thao, HM: Cải tạo, sửa chữa sân vận động 
	    8.064.116 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 2096/QĐ-UBND ngày 19/6/2024
	               7.700 
	 
	                  4.000 
	                4.000 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	23
	 Xây dựng trụ sở Ban CHQS xã Quang Trung 
	    8.075.727 
	Quang Trung
	 2023-2025 
	 4004/QĐ-UBND ngày 07/10/2024
	               4.581 
	 
	                  3.000 
	                3.000 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	24
	 Trụ sở Ban CHQS huyện, HM: Nhà chiến sĩ, hồ bơi 
	    8.161.237 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 3882/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 
	             16.317 
	 
	                  3.654 
	                3.654 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	25
	 Lắp đặt hệ thống Camera an ninh trên địa bàn huyện Thống Nhất 
	    8.144.035 
	Huyện Thống Nhất
	 2021-2025 
	 3681/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 
	               4.575 
	 
	                  2.000 
	                2.000 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	26
	 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân 
	    7.861.908 
	Xã Lộ 25
	 2023-2025 
	 9429/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 
	             19.608 
	 
	                      940 
	                      -   
	             940 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	27
	 Cải tạo, sửa chữa TTVH thể thao HTCĐ xã Gia Kiệm và Nhà văn hóa kết hợp văn phòng ấp Võ Võng 1, Võ Dõng 2 và Đông Kim 
	 
	Gia Kiệm
	 2023-2025 
	 4106/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 
	               2.998 
	 
	                      190 
	                      -   
	             190 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	28
	 Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao HTCĐ xã Gia Tân 2 và Nhà Văn hóa kết hợp văn phòng ấp Đức Long 1 và ấp Bạch Lâm 2 
	 
	Gia tân 2
	 2023-2025 
	 1441/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 
	               4.102 
	 
	                      450 






	                      -   
	             450 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	29
	 Trang bị 10 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn huyện 
	    8.142.214 
	Huyện Thống Nhất
	 2023-2025 
	 1736/QĐ-UBND  ngày 06/6/2023
	               5.911 
	 
	                  3.420 
	                3.420 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	30
	 Hạ tầng khu dân cư phục vụ  tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn Dầu Giây 
	    8.097.673 
	xã Hưng Lộc và Thị trấn Dầu Giây
	 
	2217/QĐ-UBND ngày 28/6/2024
	           144.732 
	 
	                  9.957 
	 
	         9.957 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	31
	Đường vào trường THCS Lý Tự Trọng (đoạn ra đường ĐT 769)
	8160454
	xã Dầu Giây
	2025-2027
	2571/QĐ-UBND ngày 20/6/2025
	             11.267 
	 
	                      400 
	                   400 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	32
	Trường TH&THCS Hùng Vương
	7867767
	
	 
	 
	 
	 
	                  2.000 
	 
	 
	              2.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	33
	Hệ thống thoát nước mưa bên trái đường QL1A (Đoạn từ cống Ba Miệng đến đường D19)
	8161117
	
	 
	 
	 
	 
	                        10 
	                     10 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	34
	Trường TH Phan Bội Châu, Hạng mục: Mở rộng và xây mới nhà đa năng
	8140922
	
	 
	 
	 
	 
	                        10 
	                     10 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	35
	 Đường bên hông chợ đầu mối (giai đoạn 2) 
	    7.947.013 
	Bàu Hàm 2
	 2023-2025 
	 973/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2024
	           149.155 
	 
	                14.720 
	 
	 
	 
	 
	              14.720 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	36
	 Đường N7 nối dài 
	    7.906.609 
	Bàu Hàm 2
	 2023-2025 
	 1968/QĐ-UBND ngày 10/6/2022
	             48.643 
	 
	                  7.200 
	 
	 
	 
	 
	                7.200 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	37
	 Đường Nguyễn Thái Học 
	    7.945.329 
	Bàu Hàm 2
	 2023-2025 
	 1690/QĐ-UBND ngày 02/6/2023
	             34.863 
	 
	                15.500 
	 
	 
	 
	 
	              15.500 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	38
	 Đường trục chính D8 (Từ đường N1 đến QL1A) 
	    8.011.519 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2024-2026 
	 769/QĐ-UBND ngày 11/3/2024
	             47.889 
	 
	                20.000 
	 
	 
	 
	 
	              20.000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	39
	 Đường vào trường THCS Lý Tự Trọng  
	    7.971.619 
	Lộ 25
	 2023-2025 
	 3030/QĐ-UBND ngày 04/8/2022
	               7.762 
	 
	                  4.000 
	 
	 
	 
	 
	                4.000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	40
	 Cải tạo sửa chữa trung tâm văn hoá  xã Xuân Thiện HTCĐ xã Xuân Thiện; Nhà văn hoá kết hợp văn phòng ấp Xuân Thiện và ấp Tín nghĩa 
	 
	Xuân Thiện
	 2021-2025 
	 3333/QĐ-UBND ngày 16/8/2024
	               4.967 
	 
	                  3.100 
	 
	 
	 
	 
	                3.100 
	 
	UBND phường Bình Lộc

	41
	 Cải tạo, sửa chữa TTVH - HTCĐ xã Lộ 25 và nhà văn hoá kết hợp văn phòng ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 
	 
	Lộ 25
	 2023-2025 
	 2890/QĐ-UBND ngày 26/7/2024
	               7.632 
	 
	                  3.400 
	 
	 
	 
	 
	                3.400 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	42
	Trường THCS Thăng Long
	7.896.516
	Quang trung
	 2022-2025 
	9899/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
	             49.591 
	 
	                  4.500 
	 
	 
	 
	 
	                4.500 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	II
	 Khởi công mới 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	                         -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Trường tiểu học Xuân Thạnh, HM: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng 
	    7.948.968 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 2381/QĐ-UBND ngày 08/07/2022
	             12.252 
	 
	                        74 
	                      -   
	               74 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	2
	
	 Trụ sở Ban CHQS huyện, HM:xây dựng mới nhà huấn luyện, tập luyện thi đấu võ thuật 



	    8.161.236 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2021-2025 
	3238/QĐ-UBND ngày 12/8/2024
	               3.018 
	 
	                      220 
	                   220 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	  Đường trục chính N1 - đô Thị Dầu Giây (đoạn từ đường D6 đến đường Trảng Bom-Xuân Lộc) 
	    8.015.412 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 3831/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 
	             35.190 
	 
	                22.000 
	 
	 
	 
	 
	              22.000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	4
	 Đường 135 (Đoạn từ đường Suối tre - Bình Lộc  đến đường Lạc Sơn - Xuân Thiện) 
	    7.939.290 
	Xuân Thiện
	 2023-2025 
	 4673/QĐ-UBND ngày 18/11/2022
	             25.914 
	 
	                  5.200 
	 
	 
	 
	 
	                5.200 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	5
	 Đường cầu ông Bồ đi thành phố Long Khánh 
	    7.906.610 
	Xuân Thiện
	 2023-2025 
	 5257/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 
	             43.075 
	 
	                13.000 
	 
	 
	 
	 
	              13.000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	6
	 Đường vành đai phía đông của huyện giáp thành phố Long khánh 
	    7.960.029 
	Quang Trung
	 2025-2028 
	 03/NQ-HĐND ngày 25/02/2022 
	           242.726 
	 
	                  2.282 
	 
	 
	 
	 
	                2.282 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	7
	 Xây dựng hệ thống chiếu sáng và bổ sung hệ thống biển báo giao thông trên tuyến đường song hành phía đông Quốc lộ 20 
	    8.113.276 
	Huyện Thống Nhất
	 2025-2028 
	3334/QĐ-UBND ngày 16/8/2024
	             14.871 
	 
	                11.500 
	 
	 
	 
	 
	              11.500 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	8
	 Trường mầm non Gia Kiệm, HM: Xây mới trên khuôn viên trường THCS Gia Kiệm cũ 
	    8.067.723 
	Gia Kiệm
	 2023-2025 
	4434/QĐ-UBND ngày 8/12/2023
	             40.802 
	 
	                  8.500 
	 
	 
	 
	 
	                8.500 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	9
	 Trường Mầm non Gia Tân 3, hạng mục: xây mới phòng học và phòng chức năng 
	    8.078.695 
	Gia Tân 3
	 2021-2025 
	254/QĐ-UBND ngày 22/01/2024
	             37.400 
	 
	                  1.300 
	 
	 
	 
	 
	                1.300 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	10
	 Trường mầm non Họa Mi, HM: Mở rộng, nâng cấp và cải tạo sửa chữa 
	    8.078.694 
	Lộ 25
	 2021-2025 
	 225/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 
	             44.994 
	 
	                15.000 
	 
	 
	 
	 
	              15.000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	11
	 Trường tiểu học Bạch Lâm, hạng mục: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng 
	    8.036.189 
	Gia Tân 2
	 2023-2025 
	 1381/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 
	             44.604 
	 
	                  1.338 
	 
	 
	 
	 
	                1.338 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	12
	 Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám 
	    8.078.693 
	Gia Tân 3
	 2023-2025 
	 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 
	           101.815 
	 
	                10.000 
	 
	 
	 
	 
	              10.000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	13
	 Trường tiểu học Tín Nghĩa, Hạng mục: xây dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng) 
	    8.077.312 
	Xuân Thiện
	 2024-2026 
	 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 
	             72.473 
	 
	                  1.500 
	 
	 
	 
	 
	                1.500 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	14
	 Trụ sở công an Thị trấn Dầu Giây; hạng mục: Xây mới 
	    8.062.030 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2023-2025 
	 3949/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 
	             14.956 
	 
	                      495 
	 
	 
	 
	 
	                   495 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	15
	 Trụ sở Công an xã Lộ 25 
	    8.070.886 
	Lộ 25
	 2023-2025 
	 3947/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 
	             13.712 
	 
	                      530 
	 
	 
	 
	 
	                   530 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	16
	 Trung tâm hành chính xã Bàu Hàm 2 (hạng mục hạ tầng kỹ thuật) 
	    7.962.509 
	Bàu Hàm 2
	 2023-2025 
	 
2526/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 
	             40.132 
	 
	                      350 
	 
	 
	 
	 
	                   350 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	17
	 Xây dựng Trường bắn súng bộ binh và Thao trường huấn luyện cho LLVT huyện Thống Nhất, HM: Hạ tầng kỹ thuật 
	    8.161.235 
	Gia Kiệm
	 2023-2025 
	 5549/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 
	             31.201 
	 
	                  3.100 
	 
	 
	 
	 
	                3.100 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	18
	 Cải tạo, sửa chữa trung tâm VHTT-HTCĐ xã Quang Trung; nhà văn hoá kết hợp văn phòng ấp Nguyễn Huệ 1 và ấp Lê Lợi 2 
	 
	Quang trung
	 2021-2025 
	2900/QĐ-UBND ngày 29/7/2024
	               4.972 
	 
	                  4.000 
	 
	 
	 
	 
	                4.000 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	III
	Chuẩn bị đầu tư/ Bồi thường GPMB
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường 326 (Đoạn từ đường Đông kim-Xuân Thiện vào trường THCS Gia Kiệm)
	 
	Gia Kiệm
	 2025-2028 
	3421/QĐ-UBND ngày 23/8/2024
	             19.777 
	 
	                         -   
	 
	 
	 
	 
	                      -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	2
	 Đường phía Nam KCN Dầu Giây 
	    7.963.812 
	Hưng Lộc
	 2025-2028 
	 467/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 
	             14.464 
	 
	                  1.000 
	 
	 
	 
	 
	                1.000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	3
	 Nâng cấp, mở rộng đường suối Cạn 
	    8.015.480 
	Gia Tân 1
	 2025-2028 
	 23/NQ-HĐND ngày 13/9/2022 
	             73.500 
	 
	                        10 
	 
	 
	 
	 
	                     10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	4
	Đường D17 (giai đoạn 2, đoạn từ UBND xã Bàu Hàm 2 đến đường N7)
	8036745
	Bàu Hàm 2
	 2025-2028 
	 
	             22.850 
	 
	                        10 
	 
	 
	 
	 
	                     10 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	5
	 Đường phía nam suối Gia Đức (Từ đường Song hành quốc lộ 20 đến đường D6 Hồ Gia Đức) 
	    8.129.740 
	Bàu hàm 2
	 2025-2028 
	 
	                      -   
	 
	                  1.010 
	 
	 
	 
	 
	                1.010 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	6
	 Đường Mùng 4 tết 
	    8.129.738 
	Gia Tân 1, Gia tân 2
	 2025-2028 
	4838/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	             38.450 
	 
	                      500 
	 
	 
	 
	 
	                   500 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	7
	 Đường Đức Huy - Thanh Bình 
	 
	Gia Tân 1, Gia tân 2
	 2025-2028 
	 44/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 
	           131.596 
	 
	                         -   
	 
	 
	 
	 
	                      -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	8
	 Cải tạo sửa chữa trường THCS Gia Kiệm (Cơ sở THCS Lam Sơn cũ) 
	 
	Gia Kiệm
	 2025-2028 
	 2171/QĐ-UBND ngày 27/6/2022
	               5.729 
	 
	                         -   
	 
	 
	 
	 
	                      -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	9
	 Xây dựng văn phòng ấp Ngô Quyền 
	    8.062.031 
	Bàu Hàm 2
	 2025-2028 
	3948/QĐ-UBND ngày 07/11/2023
	               3.038 
	 
	                         -   
	 
	 
	 
	 
	                      -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	10
	  Nạo vét suối sau cống Ba miệng 
	 
	Thị trấn Dầu Giây, Bàu Hàm 2
	 2025-2028 
	 1839/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 
	               9.730 
	 
	                         -   
	 
	 
	 
	 
	                      -   
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	11
	 Hạ tầng khu dân cư phục vụ  tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn Dầu Giây 
	    8.097.673 
	Xã Hưng Lộc và thị trấn Dầu Giây
	 2025-2028 
	 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 
	           144.732 
	 
	                20.043 
	 
	 
	 
	 
	              20.043 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	12
	 Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc 
	    8.098.401 
	Xã Hưng Lộc
	 2025-2028 
	 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 
	           107.310 
	 
	                13.225 
	 
	 
	 
	 
	              13.225 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	13
	 Trạm xử lý nước thải đô thị Dầu Giây 
	    8.103.763 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2025-2028 
	3336/QĐ-UBND ngày 16/8/2024
	             59.775 
	 
	                      400 
	 
	 
	 
	 
	                   400 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	14
	 Cải tạo vỉa hè hệ thống chiếu sáng xung quanh công viên trung tâm huyện Thống Nhất 
	    8.140.932 
	TT Dầu Giây
	 2025-2028 
	4622/QĐ-UBND ngày 16/11/2024
	             31.036 
	 
	                19.100 
	 
	 
	 
	 
	              19.100 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	15
	 Cải tạo sửa chữa trụ sở Đài truyền thanh huyện 
	    8.108.130 
	Thị trấn Dầu Giây
	 2025-2028 
	3441/QĐ-UBND ngày 26/8/2024
	               3.297 
	 
	                      835 
	 
	 
	 
	 
	                   835 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	16
	 Đường N13 giai đoạn 1 (đoạn từ đường ĐT 769 đến QL 1) 
	    8.160.391 
	Hưng Lộc - TT Dầu Giây
	 2026-2030 
	 
	 
	 
	                        20 
	 
	 
	 
	 
	                     20 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	17
	 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 4 xã Bàu Hàm 2 
	    8.141.597 
	Bàu Hàm 2
	                2.025 
	 
	 
	 
	                        25 
	 
	 
	 
	 
	                     25 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	18
	 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bàu Hàm 2 - thị trấn Dầu Giây 
	    8.141.595 
	Thị trấn Dầu Giây
	                2.025 
	 
	 
	 
	                        44 
	 
	 
	 
	 
	                     44 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	19
	 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Hưng Lộc 
	    8.141.596 
	Hưng Lộc
	                2.025 
	 
	 
	 
	                        31 
	 
	 
	 
	 
	                     31 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	20
	 Đường vào Trường THCS Lý Tự Trọng (đoạn ra đường DT 769) 
	    8.160.454 
	Xã Lộ 25
	 2025-2028 
	 
	 
	 
	                      100 
	 
	 
	 
	 
	                   100 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	21
	 Đường N11 - Thị trấn Dầu Giây từ Tỉnh lộ ĐT.769 đến khu tái định cư tại thị trấn Dầu Giây 
	    8.161.115 
	Thị trấn Dầu Giây
	 
	 
	 
	 
	                      100 
	 
	 
	 
	 
	                   100 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	22
	Đường nội đồng 78A, 78B (tờ bản đồ số 43 xã Lộ 25)
	 
	Xã Lộ 25
	 
	 415/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 
	               3.200 
	 
	                  3.152 
	 
	 
	 
	 
	 
	             3.152 
	UBND xã Dầu Giây

	23
	Đường nội đồng 78C (tờ bản đồ số 42, tổ 8, ấp 3 xã Lộ 25):
	 
	Xã Lộ 25
	 
	 4416/QĐ-UBND ngày 06/11/2024  
	               4.000 
	 
	                  3.417 
	 
	 
	 
	 
	 
	             3.417 
	UBND xã Dầu Giây

	24
	Đường Tổ 15 nhánh 1 ấp Ngô Quyền.
	 
	Bàu Hàm 2
	 
	 4435/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 
	               1.850 
	 
	                  2.664 
	 
	 
	 
	 
	 
	             2.664 
	UBND xã Dầu Giây

	25
	Nạo vét khơi thông mương thủy lợi cánh đồng Cây Khô
	 
	Xã Lộ 25
	 
	 
	               1.200 
	 
	                  1.172 
	 
	 
	 
	 
	 
	             1.172 
	UBND xã Dầu Giây

	26
	Nạo vét và sửa chữa gia cố suối Bí
	8.141.141
	Xã Lộ 25
	 
	 
	               7.200 
	 
	                  3.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	             3.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	27
	Nạo vét và sửa chữa gia cố Suối cạn
	8.141.140
	Xã Lộ 25
	 
	 
	               5.325 
	 
	                  1.750 
	 
	 
	 
	 
	 
	             1.750 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	28
	 Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc 
	    8.098.401 
	Xã Hưng Lộc
	 
	  12/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 
	           103.310 
	 
	                  6.775 
	 
	 
	 
	 
	 
	             6.775 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	29
	Hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư xã Hưng Lộc
	8160274
	xã Dầu Giây
	 
	2987/QĐ-UBND 30/6/2025
	           161.160 
	 
	                      500 
	 
	 
	 
	 
	 
	                500 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	30
	Đường N13 giai đoạn 1 (đoạn từ đường ĐT769 đến đường QL1).
	8160391
	xã Dầu Giây
	 
	2990/QĐ-UBND ngày 30/6/2025
	           336.734 
	 
	                      500 
	 
	 
	 
	 
	 
	                500 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	IV
	Quy hoạch
	 
	
	 
	 
	 
	 
	                         -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	
	 Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu dân cự phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc 



	 
	Ban QLDA
	 2022-2025 
	995/QĐ-UBND ngày  29/3/2024
	                   478 
	 
	                      149 
	 
	 
	 
	 
	                   149 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	2
	 Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư xã Hưng Lộc 
	 
	Ban QLDA
	 2022-2025 
	 1103/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 
	                   991 
	 
	                      440 
	 
	 
	 
	 
	                   440 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	3
	 Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu dân cự phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn dầu giây 
	 
	Ban QLDA
	 2022-2025 
	1322/QĐ-UBND ngày 21/4/2024
	                   479 
	 
	                      200 
	 
	 
	 
	 
	                   200 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	4
	
	 Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính xã Gia Tân 1 (Bước lập đồ án quy hoạch) 



	 
	Gia Tân 1
	 2022-2025 
	1085/QĐ-UBND ngày  19/4/2024
	                   560 
	 
	                      400 
	 
	 
	 
	 
	                   400 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	5
	 Điều chỉnh  Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thống Nhất 
	 
	Huyện Thống Nhất
	 2024-2025 
	 
	               2.200 
	 
	                  1.340 
	 
	 
	 
	 
	                1.340 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	6
	 Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây 
	 
	Dầu Giây
	 2023-2025 
	 2313/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 
	                   971 
	 
	                        72 
	 
	 
	 
	 
	                     72 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	V
	Cấp sau quyết toán
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Gia Tân 1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       239,000000 
	 
	 
	 
	 
	     239,000000 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	2
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thống Nhất
	 
	
	 
	 
	 
	 
	         57,000000 
	 
	 
	 
	 
	       57,000000 
	 
	Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thống Nhất

	3
	Khối nhà làm việc Trụ sở UBND xã Gia Kiệm
	    7.879.321 
	
	 
	 
	 
	 
	         64,767000 
	 
	 
	 
	 
	       64,767000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	4
	Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá, khuôn viên cây xanh của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
	    7.879.320 
	
	 
	 
	 
	 
	         44,507000 
	 
	 
	 
	 
	       44,507000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	5
	Trường Trung học cơ sở Quang Trung, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa
	    7.879.319 
	
	 
	 
	 
	 
	       124,887000 
	 
	 
	 
	 
	     124,887000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	6
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ đề án 06
	    8.045.252 
	
	 
	 
	 
	 
	         95,325000 
	 
	 
	 
	 
	       95,325000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	7
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở khối vận
	    7.782.624 
	
	 
	 
	 
	 
	       115,785000 
	 
	 
	 
	 
	     115,785000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	8
	Trường MN Dầu Giây
	    7.699.750 
	
	 
	 
	 
	 
	    4.920,715000 
	 
	 
	 
	 
	 4.920,715000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	9
	Khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19
	 
	
	 
	 
	 
	 
	         13,000000 
	 
	 
	 
	 
	       13,000000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	10
	Mua máy phát điện 3 pha cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thống Nhất
	 
	
	 
	 
	 
	 
	         15,000000 
	 
	 
	 
	 
	       15,000000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	11
	Trường Mầm non Gia Tân 3 (mở rộng)
	7948969
	
	 
	 
	 
	 
	         36,856224 
	         7,118224 
	 
	 
	 
	       29,738000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	12
	Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa dân tộc Chơ Ro
	7759427
	
	 
	 
	 
	 
	       695,355840 
	     126,951840 
	 
	 
	 
	     568,404000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	13
	Cải tạo, sửa chữa cổng chào Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20
	7870827
	
	 
	 
	 
	 
	       239,989000 
	       23,952000 
	 
	 
	 
	     216,037000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	14
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thư viện thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
	    7.966.868 
	
	 
	 
	 
	 
	       290,000000 
	 
	 
	 
	 
	     290,000000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	15
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND xã Quang Trung
	    7.543.885 
	
	 
	 
	 
	 
	         42,000000 
	 
	 
	 
	 
	       42,000000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	16
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND huyện Thống Nhất
	    7.870.829 
	
	 
	 
	 
	 
	       562,000000 
	 
	 
	 
	 
	     562,000000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	17
	Đầu tư trang thiết bị truyền thanh cơ sở theo ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 03 xã Quang Trung, Bàu Hàm 2, Lộ 25
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       157,000000 
	 
	 
	 
	 
	     157,000000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	18
	Đầu tư trang thiết bị truyền thanh cơ sở theo ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 03 xã Gia Tân 1, Xuân Thiện, Hưng Lộc
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       140,000000 
	 
	 
	 
	 
	     140,000000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	19
	Sửa chữa, mua sắm, thay thế trang thiết bị trang trí bảng đèn Led, trang trí các biểu trưng Mừng Đảng - Mừng Xuân trong khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       485,000000 
	 
	 
	 
	 
	     485,000000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	20
	Trang thiết bị phòng Máy vi tính phục vụ dạy học môn tin học cho các trường có cấp tiểu học
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       185,000000 
	 
	 
	 
	 
	     185,000000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	21
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban CHQS huyện
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       620,000000 
	 
	 
	 
	 
	     620,000000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	22
	Sửa chữa, nâng cấp văn phòng khu phố Trần Cao Vân (phía Bắc khu phố)
	 
	
	 
	 
	 
	 
	         19,000000 
	 
	 
	 
	 
	       19,000000 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	23
	Đường vào Trung tâm hành chính thị trấn Dầu Giây, HM: Sửa chữa đường và nâng cấp hệ thống mương thoát nước
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       416,938000 
	 
	 
	 
	 
	     416,938000 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	24
	Đường nội đồng nhánh 3 tổ 18 ấp Lê Lợi
	 
	
	 
	 
	 
	 
	         87,727000 
	 
	 
	 
	 
	       87,727000 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	25
	Đường nhánh rẽ Đức Huy - Thanh Bình 3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       285,517000 
	 
	 
	 
	 
	     285,517000 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	26
	Đường nội đồng Tây Kim
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       387,400000 
	 
	 
	 
	 
	     387,400000 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	27
	Đường Suối Cạn Võ dõng 1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       167,807000 
	 
	 
	 
	 
	     167,807000 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	28
	Đường nhánh rẽ Phụ nữ Đức Long 3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       605,000000 
	 
	 
	 
	 
	     605,000000 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	29
	Đường Đông bắc nối dài giai đoạn 3
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       150,000000 
	 
	 
	 
	 
	     150,000000 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	30
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu phố Trần Cao Vân (phía Nam QL1A)
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       300,000000 
	 
	 
	 
	 
	     300,000000 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	31
	Hẻm 317 đường Đông kim Xuân Thiện
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       100,000000 
	 
	 
	 
	 
	     100,000000 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	32
	Đường nội thôn nội đồng dốc thiên đàng ấp Nguyễn Huệ 2 nối dài
	 
	
	 
	 
	 
	 
	       130,000000 
	 
	 
	 
	 
	     130,000000 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	33
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	7870825
	
	 
	 
	 
	 
	 
	163,607
	 
	 
	 
	 
	 
	

	B
	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỐI VỚI DỰ ÁN XHH
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	Cấp sau quyết toán
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	XÃ GIA KIỆM
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường kinh tế 1 ấp Gia Yên
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              329,727 
	           329,727 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	2
	Tuyến điện hạ thế đường Mông Triệu - Dốc Mơ Farm
	 
	
	 
	 
	 
	 
	                27,070 
	              27,070 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	 
	XÃ THỐNG NHẤT
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường nội đồng 2 -3  (Phú Dòng)
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              678,286 
	           678,286 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	2
	Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập ( đoạn 1), xã Phú Túc
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              352,106 
	           352,106 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	3
	Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập, xã Phú Túc
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              282,696 
	           282,696 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	4
	Đường nội đồng KDC 9 ( nhánh 1) ấp Tân Lập, xã Phú Túc
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              317,587 
	           317,587 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	5
	Nâng cấp đường nhánh 1, nhánh 2, Dong 2 ấp Thái Hòa, xã Phú Túc
	 
	
	 
	 
	 
	 
	                91,776 
	              91,776 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	6
	Đường KDC 3, 4,5,6 ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường
	 
	
	 
	 
	 
	 
	                41,422 
	              41,422 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	7
	Đường KDC 3, ấp Phú Thọ, xã Phú Cường
	 
	
	 
	 
	 
	 
	                72,865 
	              72,865 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	8
	Đường tổ 7, KDC 4, ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              248,045 
	           248,045 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	9
	Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập, xã Phú Túc
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              950,572 
	           950,572 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	10
	Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập (Đoạn 1), xã Phú Túc
	 
	
	 
	 
	 
	 
	           1.126,264 
	        1.126,264 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	11
	Đường KDC 1,3 KDC4, KDC 5 ấp Tân Lập xã Phú Túc.
	 
	
	 
	 
	 
	 
	                50,000 
	              50,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	12
	Đường KDC 5-6 (Đoạn 2, nhánh 2) ấp Suối rút, xã Phú Túc
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              231,269 
	           231,269 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	13
	Đường KDC 6B ấp Phú Tâm, xã Phú Cường
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              113,753 
	           113,753 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	14
	Đường nội đồng KDC 7 ấp Phú Dòng, xã Phú Cường
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              298,666 
	           298,666 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	15
	Đường KDC 2, KDC 4, KDC 4A, KDC 5 ấp Phú Thọ, xã Phú Cường
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              216,154 
	           216,154 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	16
	Đường liên ấp KDC 3 ấp Phú Tân- KDC 8 ấp Thống Nhất, xã Phú Cường
	 
	
	 
	 
	 
	 
	              700,027 
	           700,027 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	17
	Nâng cấp Đường nhánh 1,  nhánh 2 Dong 2 ấp Thái Hòa , xã Phú túc
	 
	
	 
	1306/QĐ-UBND ngày 02/6/2023
	2006
	 
	           1.003,000 
	        1.003,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	18
	Nâng cấp Đường Cây Xăng- Ấp Chợ- ấp Thái Hòa, xã Phú túc
	 
	
	 
	1591/QĐ-UBND ngày 18/07/2023
	5440
	 
	           2.720,000 
	        2.720,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	19
	Nâng cấp đường vào trung tâm văn hóa xã Phú Cường.
	 
	
	 
	1162/QĐ-UBND ngày 09/5/2023
	1580
	 
	              364,000 
	           364,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	20
	Đường KDC ấp Tam Bung xã Phú Cường
	 
	
	 
	57/QĐ-UBND ngày 14/06/2023
	188
	 
	                59,000 
	              59,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	21
	Đường KDC 3 ấp Phú Thọ xã Phú cường
	 
	
	 
	1121/QĐ-UBND ngày 28/4/2023
	610
	 
	              197,000 
	           197,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	22
	Đường KDC 2, KDC 4, KDC 4A, KDC 5 ấp Phú Thọ, xã Phú Cường 
	 
	
	 
	1412/QĐ-UBND ngày 20/6/2023
	1769
	 
	              572,000 
	           572,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	23
	Đường tổ 7 KDC 4 ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường
	 
	
	 
	1116/QĐ-UBND ngày 27/04/2023
	2299
	 
	              749,000 
	           749,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	24
	Đường KDC 6B ấp Phú Tâm xã Phú Cường
	 
	
	 
	436a/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	221
	 
	                71,000 
	              71,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	25
	Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập xã Phú Túc
	 
	
	 
	2101/QĐ-UBND ngày 11/09/2023
	1719
	 
	              700,000 
	           700,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	26
	Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập (Đoạn 1) xã Phú Túc
	 
	
	 
	2052/QĐ-UBND ngày 09/07/2024
	2065
	 
	              839,000 
	           839,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	 
	XÃ DẦU GIÂY
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường CẦU MÁNG  tổ 20 ấp Ngô Quyền
	 
	
	 
	 
	 
	 
	                37,035 
	              37,035 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	II
	Vốn thực hiện dự án
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	XÃ GIA KIỆM
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường nội đồng Tây kim - Ngã Ba Hoàng
	 
	
	 
	3379/QĐ-UBND ngày 23/8/2024;
27/QĐ-UBND ngày 17/3/2025
	        7.872,643 
	 
	           5.937,845 
	5.937,845
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	2
	Đường nội đồng tổ 6 ấp Nguyễn Huệ 2
	 
	
	 
	5243/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 ;
108/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 
	        4.697,481 
	 
	           3.390,229 
	3.390,229
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	3
	Đường Võ dõng 3 đi dốc Thiên đàng nhánh 1
	 
	
	 
	770/QĐ-UBND ngày 24/03/2023
	        4.650,967 
	 
	              500,000 
	500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	4
	Hẻm Ông Giáp rau cần đường Võ dõng 3 - Soklu nhánh 1
	 
	
	 
	3689/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 
	        2.901,863 
	 
	              300,000 
	300,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	 
	XÃ THỐNG NHẤT
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường nhánh 2 đường nội đồng đồi 2 
	 
	
	 
	5244/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	5.892,875
	 
	           3.972,210 
	3.972,210
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	2
	Đường nhánh 1, 2 Thanh Bình
	 
	
	 
	5688/QĐ-UBND ngày 30/12/2024
	4.083,122
	 
	           2.447,494 
	2.447,494
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	3
	Đường nhánh rẽ Suối cạn 2
	 
	
	 
	1789/QĐ-UBND ngày 27/5/2024
	9.672,904
	 
	           1.971,799 
	1.971,799
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	4
	Đường KDC 2 ấp Bến Nôm 2 xã Phú Cường
	 
	
	 
	3729/QĐ-UBND ngày 12/12/2024
	6.111,698
	 
	           4.146,850 
	4.146,850
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	5
	Đường đi bộ quanh hồ Cầu Ván
	 
	
	 
	120/QĐ-UBND ngày 04/6/2024
	234,000
	 
	              234,000 
	234,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	6
	Đường nội đồng KDC 7 ấp Phú Dòng, xã Phú Cường
	 
	
	 
	1122/QĐ-UBND ngày 28/4/2023
	786,748
	 
	              168,000 
	168,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Thống Nhất

	 
	XÃ DẦU GIÂY
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường đồi đông nhánh 1 ấp lê lợi
	 
	
	 
	 1856/QĐ-UBND ngày 16/06/2023
	7.113,983
	 
	              483,982 
	483,982
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	2
	Đường đồi đông nhánh 2 ấp lê lợi
	 
	
	 
	 1858/QĐ-UBND ngày 16/06/2023
	3.504,726
	 
	              357,726 
	357,726
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	3
	Đường nội đồng tổ 15 ấp 9/4
	 
	
	 
	 776/QĐ-UBNd ngày 24/03/2023
	6.301,000
	 
	           2.268,000 
	2.268,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	4
	Đường nội đồng liên tổ 7 ấp 9/4
	 
	
	 
	 4166/QĐ-UBND ngày 06/07/2023
	3.541,000
	 
	           1.118,000 
	1.118,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	6
	Nâng cấp, cải tạo đường và xây dựng hệ thống mương thoát nước đường vào Cầu số 3 ấp 2
	 
	
	 
	 3335/QĐ-UBND ngày 16/08/2024
	2.938,093
	 
	           1.336,592 
	1.336,592
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	7
	Tuyến điện hạ thế khu cánh đồng đồi chuối ấp Lê lợi – Nhánh 2
	 
	
	 
	 1535/QĐ-UBND ngày 22/4/2025
	670,000
	 
	              420,000 
	420,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	8
	Đường tuyến tổ 8 Bàu Ao
	 
	
	 
	5661/QĐ-UBND ngày 27/12/2024
	1.647,000
	 
	              762,000 
	762,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	9
	Đường Thành chắc nhánh 1
	 
	
	 
	773/QĐ-UBND ngày 24/03/2023
	934,070
	 
	              189,070 
	189,070
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	10
	Đường vào Đồi đông nối dài
	 
	
	 
	1284/QĐ-UBND ngày 16/4/2024
	4.089,270
	 
	              788,270 
	788,270
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	11
	Đường tổ 8 ấp 1
	 
	
	 
	4175/QĐ-UBND ngày 23/10/2024
	3.409,000
	 
	           1.031,000 
	1.031,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	12
	Đường nội đồng nhánh 1,2 tổ 18 ấp Lê Lợi
	 
	
	 
	 5687/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 
	2.888,000
	 
	           2.134,000 
	2.134,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	13
	Nâng cấp, cải tạo đường xung quanh Chợ Tân Lập
	 
	
	 
	 5672/QĐ-UBND ngày 27/12/2024
	1.674,000
	 
	              544,000 
	544,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	14
	Đường điện hạ thế khu đồi đỏ
	 
	
	 
	 1606/QĐ-UBND ngày 24/4/2025
	1.450,000
	 
	              584,500 
	584,500
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	15
	Tuyến điện hạ thế khu cầu Máng ấp Ngô Quyền
	 
	
	 
	 1607/QĐ-UBND ngày 24/4/2025
	494,000
	 
	              199,000 
	199,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	16
	Tuyến điện hạ thế khu Lê lợi – Bàu Hàm nối dài
	 
	
	 
	 1608/QĐ-UBND ngày 24/4/2025
	465,000
	 
	              187,500 
	187,500
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây

	17
	Đường ven lô 203-205 ấp Nguyễn Thái Học
	 
	
	 
	 1012/QĐ-UBND ngày 02/4/2024
	9.791,000
	 
	           5.000,000 
	5.000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Dầu Giây




